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ĐVT: Triệu đồng

Dự toán
Cùng kỳ năm 

trước

I Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí

1 Số thu phí, lệ phí 14.713 15.007 102,00% 0,0%

1,1 Lệ phí 6.641 6.912 104,08% 204,5%

Lệ phí cấp đổi giấy phép lái xe 4.918 4.918 100,00% 147,5%

Lệ phí cấp đổi xe máy thi công 18 18 100,00% 123,3%

Lệ phí cấp giấy chứng nhận chất lượng an toàn 

kỹ thuật và bảo vệ môi trường cấp cho xe cơ giới
          1.700        1.970   115,88% 103,7%

Lệ phí khác 5 6 120,00% 19,7%

1,2 Phí 8.072 8.095 100% 233,4%

Phí sát hạch lái xe ô tô, mô tô 6.816 6.816 100% 151,2%

Phí sát hạch cấp giấy phép phương tiện thủy nội 

địa
6 6 100%

-

Phí thẩm định công trình xây dựng 1.250 1.273 102% 175,9%

2 Chi từ nguồn thu phí được để lại 2.502 2.523 101% 381,7%

2,1 Tạo nguồn cải cách tiền lương (40%) 1.001 1.009 100,8% 222,3%

Phí sát hạch lái xe ô tô, mô tô 549 549 100% 233,5%

Phí sát hạch cấp giấy phép phương tiện thủy nội 

địa
2 2 100%

0,0%

Phí thẩm định công trình xây dựng 450 458 102% 209,3%

2,2 Chi quản lý hành chính 1.501 1.514 101% 222,3%

Phí sát hạch lái xe ô tô, mô tô 823 823 100% 233,9%

Phí sát hạch cấp giấy phép phương tiện thủy nội 

địa
3 3 100% 0,0%

Phí thẩm định công trình xây dựng 675 687 102% 209,6%

3 Số phí, lệ phí nộp NSNN 8.240 8.513 2 12

3,1 Lệ phí 6.641 6.912 104,08% 327,4%

Lệ phí cấp đổi giấy phép lái xe 4.918 4.918 100,00% 604,9%

Lệ phí cấp đổi xe máy thi công 18 18 100,00% 900,0%

Lệ phí cấp giấy chứng nhận chất lượng an toàn 

kỹ thuật và bảo vệ môi trường cấp cho xe cơ giới
          1.700        1.970   115,88% 103,7%

ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 

NĂM 2019

Số 

TT
Nội dung

Dự toán năm 

2019
Thực hiện

So sánh (%)



Lệ phí khác 5 6 120,00% 40,0%

3,2 Phí 1.599 1.601 100,1% 914,8%

Phí sát hạch lái xe ô tô, mô tô 1.473 1.473 100,0% 1217,4%

Phí sát hạch cấp giấy phép phương tiện thủy nội 

địa (10%)
1 1 100,0% 0,0%

Phí thẩm định công trình xây dựng (10%) 125 127 101,8% 208,7%

4 Trích cho các cơ sở đào tạo 3.971 3.971 100% 121,0%

5 Tổng số được sử dụng 2.502 2.523 101% 381,7%

6 Số chi quý IV năm 2019 1.390 400 29% 205,1%

6.1 Chi thanh toán cá nhân 1.054 142 13% 107,6%

6.2 Chi hàng hóa, dịch vụ công cộng 301 244 81% 123,9%

63 Chi khác 20 14 70% 66,7%

6.4 Chi mua sắm sửa chữa lớn TSCĐ 15 0 0% 0,0%

II Dự toán chi ngân sách nhà nước 13.522 11.121 82,24% 361,5%

1 Chi quản lý hành chính 10.006 8.559 85,54% 354,6%

1,1 Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ 6.568 5.369 81,74% 352,5%

Kinh phí quản lý hành chính 6.309 5.175 82% 121,1%

Chi thanh toán cá nhân 5.958 4.973 83%

Chi hàng hóa, dịch vụ công cộng 331 188 57%

Chi khác 5 14 280%

Chi mua sắm sửa chữa lớn TSCĐ 15 0 0%

Kinh phí thực hiện cải cách tiền lương 259 194 75% 108,4%

Tiết kiệm 10% thực hiện CCTL 259 194 75%

1.2 Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ 3.438 3.190 92,79%

Kinh phí hoạt động đảng bộ cơ sở 66 47 71,2%

Kinh phí xây dựng lịch sử đảng bộ 90 0 0,0%

Kinh phí thực hiện phần mềm quản lý nhà nước 270 270 100%

Kinh phí thực hiện phần chuyển đổi ISO 20 20 100%

Kinh phí trang phục thanh tra 108 100 92,6%

Kinh phí chi phục vụ cấp Giấy chứng nhận kiểm 

định
340 340 100,0%

Kinh phí phục vụ làm giấy phép lái xe, xe máy 

chuyên dùng
2.544 2.413 94,85% 146,24%

2 Chi sự nghiệp kinh tế 3.300 2.474 74,97% 376,0%

2.1 Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ 0



2.2 Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ 3.300 2.474 74,97%

Kinh phí sửa chữa QL 19 B 600 596 99%

Kinh phí an toàn giao thông 2.700 2.474 92% 64,7%

Chi thanh toán cá nhân 388 241 62%

Chi hàng hóa, dịch vụ công cộng 1.972 1.873 95%

Chi khác 140 158 113%

Chi mua sắm sửa chữa lớn TSCĐ 200 202 101%

3 Chi sự nghiệp đào tạo 216 88 40,74%

3.1 Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ 0 0 0,00%

3.2 Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ 216 88 40,74%

Đào tạo lái thủy 92 0 0,00%

Tập huấn 54 18 33,33%

Chi đào tạo công chức 70 70 100,00%
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